
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG

Số:         /QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2024
   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

cho 19 tổ chức đợt 25/2024

   
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Biên bản số 181;182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 

191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199/BB-HĐXCCCNL ngày 
12/08/2024 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về 
tổng hợp kết quả đánh giá năng lực hoạt động xây dựng;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 19 tổ chức theo 
danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Trưởng Phòng 

QLCLXD, Chủ tịch Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
và các tổ chức có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 

của Sở tại Mục CCNLHĐXD);
- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên

       KT. GIÁM ĐỐC
         PHÓ GIÁM ĐỐC

          Nguyễn Minh Hoàng



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày          /           /2024 của Sở Xây dựng Đồng Nai)
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1
Công ty Cổ 
phần Xây 
dựng QTT 

0315352245

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

29/10/2018
Đinh 
Văn 
Thái 

Giám 
đốc

124/91/23 
Phan Huy 

Ích, Phường 
15, Quận Tân 

Bình, 
TPHCM

0961638893
dinhthai.qtt
@gmail.co

m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp - thoát nước) 
vào công trình - Hạng II.

2

Công ty 
TNHH Tư 

vấn - Thiết kế 
- Xây dựng 
Linh Đan

0318568690

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

16/07/2024 Nguyễn 
Ngân

Giám 
đốc

26/13 
Nguyễn Văn 

Vịnh, 
Phường Hiệp 

Tân, Quận 
Tân Phú, 
TPHCM

0906338767 
n.linhdan20
21@gmai.c

om 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước) 
vào công trình - Hạng III.

3

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dịch vụ Bồng 

Sơn

3703232521

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

26/07/2024
Bùi 

Tuấn 
Vũ                              

Giám 
đốc                

140/32 
Đường 

Nguyễn Thị 
Minh Khai, 

Khu phố 
Đông Chiêu, 
Phường Tân 
Đông Hiệp, 

Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh 

Bình Dương

0987947486
bongsonsto
ne@gmail.c

om

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (Kiến trúc, kết 
cấu)  công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước) 
vào công trình - Hạng III.



2
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4

Công ty 
TNHH Đầu 
tư Xây dựng 

3-2

0316291450

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

25/05/2020
Phạm 
Minh 
Kiên

Tổng 
Giám 
đốc

171/2 Lê Văn 
Việt, Khu 

Phố 4, 
Phường Hiệp 
Phú, Thành 

phố Thủ Đức, 
TPHCM

 0938388283
honghaiht19
83@yahoo.

com.vn

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng:
     + Chuyên biệt (kết cấu bao che, mặt dựng công 
trình) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước) 
vào công trình - Hạng III.

5

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 

Xây dựng My 
Home

0315126207

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

27/06/2018
Lê 

Ngọc 
Thạch

Giám 
đốc

606/58/15 
Quốc lộ 13, 

Phường Hiệp 
Bình Phước, 
TP Thủ Đức, 

TPHCM

0973553366
xaydungmy
home@gma

il.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây 
&TBA (không bao gồm các nội dung về công nghệ 
thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp: Đường dây &TBA (không bao 
gồm các nội dung về công nghệ thuộc chuyên ngành 
điện) - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng:
     + Chuyên biệt (kết cấu bao che, mặt dựng công 
trình) - Hạng III.
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- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước) 
vào công trình - Hạng III.

6

Công ty 
TNHH MTV 
Thương mại 
Dịch vụ Xây 
dựng Đăng 

Khôi

3603952438

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

14/3/2024 Lê Tiến 
Trung 

Giám 
đốc

94D, Trần 
Thị Hoa, khu 

phố 12, 
Phường An 
Bình, Thành 

phố Biên 
Hoà, Đồng 

Nai.

0348.357.165  

dangkhoico
nstruction20
24@gmail.c

om 

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước) 
vào công trình - Hạng III.
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7

Công ty 
TNHH Một 
thành viên 

Xây dựng tư 
vấn Thiết kế 
Trần Huỳnh

0313414760

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

26/08/2015
Trần 
Thiện 
Hược

Giám 
đốc

Officetel 
19.11, Block 
B-Tầng 19 

Sunrise 
Cityview, 33 
Nguyễn Hữu 
Thọ, Phường 
Tân Hưng, 

Quận 7, 
TPHCM

0989504162
tranhuynhgr
oup@gmail.

com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước) 
vào công trình - Hạng III.

8

Công ty 
TNHH Thiết 
kế Xây dựng 

SVC

 0315333080

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

16/10/2018
Đường 
Khắc 
Long

Giám 
đốc

Số 26A 
Đường 8, 

Khu phố 4, 
Phường An 
Phú, Thành 

phố Thủ Đức, 
TPHCM

0988327377                        
khaclong.sv
c@gmail.co

m

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Công nghiệp - Hạng II.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng II.

9

Công ty 
TNHH Kiến 
trúc và Nội 

thất Anh Mỹ 
Ý

 3703053353

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

19/04/2022 Vũ Thị 
Lê

Giám 
đốc

Số 25, Đường 
D8, KĐT 

Bình Nguyên, 
Khu phố Nội 

Hoá 1, 
Phường Bình 

An, Thành 
phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình 

Dương

0911587883
thangbui.sg
x@gmail.co

m

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước) 
vào công trình - Hạng III.
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10
Công ty 
TNHH 
BSAC

0316760695

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

20/03/2021
Trịnh 
Quốc 
Bảo

Giám 
đốc

Số 32 – 34 
Đường số 11, 
Khu dân cư 

Cityland Park 
Hills, Phường 
10, Quận Gò 

Vấp, 
TPHCM

0934630373
Bsac200321
@gmail.co

m

- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng – Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước) 
vào công trình - Hạng III.

11
Công ty 

TNHH tư vấn 
Phú Tài

3603438328

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

09/01/2017 Lê Thị 
Hồng                             

Giám 
đốc

Số 46, tổ 20, 
khu phố 5, 

phường 
Trảng Dài, 
thành phố 
Biên Hòa, 
tỉnh Đồng 

Nai

0868 230 379 
– 0965 888 

619  

tvphutai201
7@gmail.co

m

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Công nghiệp: Đường dây &TBA (không bao 
gồm các nội dung về công nghệ thuộc chuyên ngành 
điện) - Hạng III.

12

Công ty 
TNHH MTV 
Kiến trúc Thế 

Kỷ Mới

3601867145

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

02/07/2009
Đặng 
Thị 

Thảo

Giám 
đốc

Số E 2, 
đường số 2, 
khu dân cư 

thị trấn Trảng 
Bom, thị trấn 
Trảng Bom, 
Huyện Trảng 
Bom, Tỉnh 
Đồng Nai

0968.880.788 
congtytheky
moi23@gm

ail.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường dây 
&TBA (không bao gồm các nội dung về công nghệ 
thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng 
III.
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13
Công ty Cổ 
phần Mộc 

Home
0316162462

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

24/02/2020
Võ 

Ngọc 
Hiếu

Giám 
đốc

22/9 Bông 
Sao, Phường 
5, Quận 8, 
TPHCM

028 
38569355

hieu.vo@m
ocdecor.co

m

- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng – Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 
nước) vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng: có k/cấu dạng nhà - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước) 
vào công trình - Hạng III.

14

Công ty 
TNHH tư vấn 

Xây dựng 
Thương mại 

Bắc Nam

0314290268

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

15/03/2017
Nguyễn 

Văn 
Thảnh                            

Giám 
đốc

69/5B Đường 
Tân Hiệp 4 – 
2, Ấp Thới 
Tây 2, Xã 
Tân Hiệp, 

Huyện Hóc 
Môn, 

TPHCM

0933036076
nguyenthan
hbl6.6.83@
gmail.com

- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng – Hạng III
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp - Hạng III.

15

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
thiết kế xây 

dựng Thương 
mại An Hiệp 

Phát

0302683585

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

01/08/2002
Dương 
Ngọc 
Phát    

Tổng 
Giám 
đốc

112A, 
Nguyễn Thái 
Sơn, Phường 
3, Quận Gò 

Vấp, 
TPHCM

02839855560
hiepphatsai
gon@gmail.

com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế (cơ- điện) công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện) vào công trình - 
Hạng II.

16

Công ty 
TNHH Tư 

vấn Thiết kế 
Đầu tư Xây 
dựng Thành 

Tín

3603387666

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

24/06/2016

Trương 
Đình 
Long 

Quảng 

Giám 
đốc

356/28, khu 
phố 3, 

phường Tam 
Hiệp, thành 

phố Biên 
Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0915322869
quangtruon
g.thanhtin@
gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.



7

ST
T Tên tổ chức

Số
ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp

Họ và
tên

(Người
đại
diện
PL)

Chức vụ Địa chỉ
trụ sở chính Điện thoại Email Lĩnh vực

và hạng Chứng chỉ

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát
nước) vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

+ Dân dụng - Công nghiệp- Hạ tầng kỹ thuật -
Hạng III.

+ Giao thông - Hạng III.
+ Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

- Thi công công tác xây dựng công trình:
+ Dân dụng - Hạng III.
+ Nhà Công nghiệp - Hạng III.
+ Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - Hạng

III.
+ Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
+ Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát nước)
vào công trình - Hạng III.
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Công ty Cổ
phần Lucky

Steel
Buildings

0316327675

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

TPHCM

16/6/2020

Lê
Công
Vĩnh
Lộc

CT. Hội
đồng

quản trị

Lô VP Số
SAV.8-05.11,

The Sun
Avenue, Số
28 Mai Chí

Thọ, phường
An Phú,

Thành phố
Thủ Đức,
TPHCM

028 3535
2668

LOC@Luck
ysteel.vn

- Thiết kế xây dựng công trình:
+ Dân dụng - Hạng III.
+ Nhà Công nghiệp - Hạng III.

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
+ Dân dụng - Hạng III.
+ Công nghiệp - Hạng III.
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Công ty
TNHH tư vấn
xây dựng Cao

Khoa

0314137774

Sở Kế hoạch 
và
Đầu tư TP. 
HCM

01/12/2016

Phạm
Cao

Huyên
Giám
đốc

B23 đường
D1, P. Tân
Thới Nhất,
Quận 12, TP.
Hồ Chí Minh

(028) 7300
0596

xaydungcao
khoa@gmai
l.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
+ Giao thông: Đường thủy nội địa - Hạng II.

19
Công ty Cổ

phần
HUDECO

0316880512

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

TPHCM

27/05/2021
Nguyễn

Khắc
Dũng

Tổng
Giám
đốc

496/32/30
Dương

Quảng Hàm,
Phường 6,
Quận Gò

Vấp,
TPHCM

0827052705
hudeco.info
@gmail.co

m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
+ Hạ tầng kỹ thuật: Tuyến cấp nước - Hạng II.
+ Giao thông: Đường bộ - Hạng II.
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